II.  LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
          2. Thủ tục Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình (1.004104)
* Trình tự thực hiện
- Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình gửi 01 bộ hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố hoặc TTPVHCC xã, phường, đặc khu.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân thành phố cấp bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, trường hợp từ chối phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công (TTPVHCC) thành phố hoặc TTPVHCC xã, phường, đặc khu.
* Thành phần, số lượng hồ sơ
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thành phần hồ sơ:
(1) Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 06 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL;
(2) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 07 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL;
(3) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 08 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL.
* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện TTHC: Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 06 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL;
- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 07 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL;
- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo Mẫu số 08 tại Danh mục kèm theo Phụ lục Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
- Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.


Mẫu số 06
	ĐƠN VỊ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:          /
V/v công bố chất lượng dịch vụ 
phát thanh, truyền hình
	…………, ngày ….. tháng ….. năm ……..



Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về văn hóa/báo chí thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Website:
E-mail:
2. Công bố chất lượng:
Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất) ...
Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ……………………………………
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...
Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai - nếu có) ...
Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) …………………………………….
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...
………………………………………………………………………………………..
3. Tài liệu kèm theo:
a) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số ... ngày ... tháng ... năm ...;
b) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
4. (Đơn vị cung cấp dịch vụ) cam kết:
a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
b) Đảm bảo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình như mức công bố.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …..
- Lưu...
	Đơn vị cung cấp dịch vụ
(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 07
[bookmark: chuong_phuluc_2_name]MẪU BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

	ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Số ....
Đơn vị cung cấp dịch vụ: …………………………………………………………
Địa chỉ………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………. Fax: …………………………………
Website: ……………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………
CÔNG BỐ
Chất lượng dịch vụ: ... (tên dịch vụ thứ nhất) ...
Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ………………………………………
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).
Thông tin bổ sung (nếu có): ………………………………………………………………
Chất lượng dịch vụ: ... (tên dịch vụ thứ hai - nếu có) ….
Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ……………………………………….
Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).
Thông tin bổ sung (nếu có): ………………………………………………………….
.........

	 
	…….., ngày …. tháng …. năm ….
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)
 

	 
	 
	 




Mẫu số 08
DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số ……… ngày ... tháng ... năm …… của ....... (tên đơn vị cung cấp dịch vụ)...)
Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất) ...
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai - nếu có) ...
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ n - nếu có) ...
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 



	 
	……, ngày ... tháng ... năm…..
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)



